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음절  Â m tiết 
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받침  Phụ âm cuối 

ㄱ + ㅏ + ㄱ 
=  

각 [각] [k] ㄱ + ㅏ + ㅇ = 강 [강] [n

g] 

ㄱ + ㅏ + ㄴ 
= 

간  [간] [n] ㄱ + ㅏ + ㅈ = 갖 [갇] [t] 

ㄱ + ㅏ + ㄷ 
= 

갇 [갇] [t] ㄱ + ㅏ + ㅊ = 갗 [갇] [t] 

ㄱ + ㅏ + ㄹ 
= 

갈  [갈] [l] ㄱ + ㅏ + ㅋ = 갘 [각] [c
] 

ㄱ + ㅏ + ㅁ 
= 

감 [감] [m] ㄱ + ㅏ + ㅌ = 같 [갇] [t] 

ㄱ + ㅏ + ㅂ 
= 

갑 [갑] [p] ㄱ + ㅏ + ㅍ = 갚 [갑] [p
] 

ㄱ + ㅏ + ㅅ 
= 

갓 [갇] [t] ㄱ + ㅏ + ㅎ = 갛 [갇] [t] 



쓰기 연습      Tập viết 

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 

가 각  

나 난  

다 닫  

라 랄  

마 맘  

바 밥  

사 삿  

아 앙  

자 잦  

차   

카 

타 

파 

하  



단어 읽기      Đọc từ vựng 

가방  Túi xách/va-li   교실  Lớp học 친구 Bạn  남자 Con trai, đàn ông  

밥   Cơm 농구 Bóng rổ 한국 Hàn Quốc 발 Bàn chân  

축구 Bóng đá 컴퓨터Máy vi tính 칼 Dao  학교 Trường học 



단어 읽기     Đọc từ vựng 

숟가락   Muỗng  젓가락   Đũa   술  Rượu     연필 Bút chì 

 돈  Tiền      컵  Ly      도시락 Cơm hộp   음악 Â m nhạc   



단어 쓰기   Viết từ vựng 

길  Con đường 

김치  Kim-chi 

불고기  Bul-go-gi 

물  Nước  

사람   Con người 

미국  Mỹ 

필리핀   Philippine 

중국   Trung Quốc 

일본   Nhật Bản 

수박   Dưa hấu 

삼촌   Chú 



숫자   Con số 

1 

일 

2 

이  

3 

삼 

4 

사 

5 

오  

6 

육  

7 

칠  

8 

팔 

9 

구  

10 

십  

11 

 십일  

12 

십이   

13 

십삼  

14 

십사  

15 

십오  

16 

십육  

17 

십칠  

18 

십팔  

19 

십구  

20 

이십  

30 

삼십  

40 

사십  

0  

영  

100 

백  



숫자 쓰기     Viết con số 

0 10 

1 20 

2 30 

3 40 

4 50 

5 60 

6 70 

7 80 

8 90 

9 100 


